
PHỤ LỤC
thực hiện nhiệm vụ đột phá về huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tập trung phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghệ, hạ tầng 
số, hạ tầng kỹ thuật 

(Kèm theo Kế hoạch số  96/KH-UBND ngày  16/6/2026  của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai)

STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện

A Nâng cao nhận thức và hoàn thiện cơ chế, chính sách

1 Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động liên 
quan đến việc triển khai Kế hoạch

Báo và Phát thanh - 
Truyền hình Đồng 
Nai; Cổng TTĐT 

thành phố

Ban Tuyên giáo và Dân 
vận Thành ủy; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch

Các bài báo, tin thời 
sự, sự kiện; Clip tổng 

kết hoạt động

Thường 
xuyên

2 Xây dựng, điều chỉnh dự toán ngân sách hàng năm Sở Tài chính Các cơ quan, đơn vị liên 
quan

Ngân sách được bố trí 
đáp ứng yêu cầu

Giai đoạn 
2026-2030

3
Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển về 
đầu tư, tài nguyên, đất đai, hạ tầng giao thông, 
đường sắt đô thị

Sở Tài chính Các Sở ngành; UBND xã, 
phường. Nghị quyết Năm 2026

4

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách của Khu 
thương mại tự do thành phố Đồng Nai và Khu 
thương mại tự do Cảng Cái Mép để bảo đảm kết nối, 
hỗ trợ và cạnh tranh với các khu thương mại tự do 
thế giới.

Sở Tài chính
Sở Công Thương; Sở Xây 
dựng; Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Nghị quyết Năm 2026

B Phát triển hạ tầng giao thông
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện

I Các tuyến cao tốc (08 dự án)

1 Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua thành 
phố Đồng Nai

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố
Sở Xây dựng Dự án hoàn thành và 

đưa vào sử dụng
Quý 2/ 

Năm 2026

2 Dự án cao tốc Dầu Giây – Tân Phú
Trung tâm phát 

triển quỹ đất thành 
phố

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; UBND xã, 
phường liên quan.

Bàn giao mặt bằng
Theo tiến 
độ của dự 

án

3 Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc
Trung tâm phát 

triển quỹ đất thành 
phố

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; UBND xã, 
phường liên quan.

Bàn giao mặt bằng
Theo tiến 
độ của dự 

án

4 Dự án Đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Trung tâm 
phát triển quỹ đất; UBND 

xã Phước An

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Quý 2/ 
Năm 2026

5 Dự án Đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, 

Trung tâm phát triển quỹ 
đất thành phố; UBND xã, 

phường liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng Năm 2029

6 Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk 
Nông) - Chơn Thành (Bình Phước cũ)

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 

liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng Năm 2027

7
Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - 
Chơn Thành (đoạn qua địa bàn thành phố Bình 
Phước cũ)

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 

liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng Năm 2026

8 Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành - 
Hoa Lư (đoạn Chơn Thành - Hoa Lư)

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 

Hoàn thành công tác 
chuẩn bị đầu tư

Giai đoạn 
2026-2030
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện
phố; UBND xã, phường 

liên quan.

II Dự án đường giao thông (35 dự án)

1 Dự án đường ĐT. 770B
Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

2 Dự án đường Thừa Đức – Long Khánh (đoạn thuộc 
đường ĐT. 770B) 

Ban Quản lý dự án 
Khu vực 8

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

3 Dự án đường ĐT. 773

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

4 Dự án đường ĐT. 769

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

5 Dự án đường 769E (đoạn từ Cảng hàng không quốc 
tế Long Thành đến đường 770B)

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện

6 Dự án đường 774B

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

7 Dự án đường Xuân Bắc – Thanh Sơn

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

8 Dự án đường ĐT 778 (Bắc Sơn – Long Thành)

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

9 Dự án đường ĐT 772 (Trảng Bom – Xuân Lộc)

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

10
Dự án Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm 
huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long 
Thành và huyện Nhơn Trạch

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

11
Dự án xây dựng đường 25C đoạn từ quốc lộ 51 đến 
Hương Lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và 
huyện Nhơn Trạch

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện
liên quan.

12 Dự án xây dựng đường 25C đoạn từ đường Hùng 
Vương (HL19) đến đường Liên Cảng.

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

13 Dự án Hương lộ 2, đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc 
Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

14 Dự án đường ven sông Cái

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

15
Dự án Đường Trục trung tâm thành phố Biên Hòa, 
đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn 
Trơn

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

16 Dự án đường từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ 
Thị Sáu

Ban Quản lý dự án 
Khu vực 1

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

17 Dự án đường Bùi Văn Hòa
Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

18 Dự án đường Liên Cảng, Huyện Nhơn Trạch Ban Quản lý dự án 
Khu vực 6

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

19 Dự án xây dựng Cầu Mã Đà

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

20 Tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành 
đai 4

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

21 Dự án, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Đồng 
Xoài - Chơn Thành

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

22 Đường trên cao từ Quốc lộ 51 đến ngã tư Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

23 Dự án Xây dựng đường Đồng Phú - Bình Dương 
(PPP)

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện
thành phố Môi trường, Trung tâm 

phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

24 Dự án Tuyến đường ven sông Đồng Nai (kết nối 
Vĩnh Cửu -Biên Hòa - Long Thành - Nhơn Trạch)

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

25
Dự án đường tránh tuyến QL.14 theo quy hoạch 
chung thành phố Đồng Xoài (phường Bình Phước và 
phường Đồng Xoài)

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

26
Xây dựng các đường vành đai theo quy hoạch chung 
Đồng Xoài (phường Đồng Xoài và phường Bình 
Phước)

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

27 Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

28 Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 760

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện

29 Dự án ĐT 757 kết nối đô thị Bù Nho – An Lộc

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

30
Dự án xây dựng đường ĐT 771E (đoạn từ cao tốc 
Bến Lức – Long Thành đến đường vào KCN Ông 
Kèo)

Ban Quản lý dự án 
Khu vực 6

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

31 Dự án ĐT.758 và đoạn kết nối QL.14

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

32 Dự án đường phía tây QL.13 kết nối Bàu Bàng – 
Chơn Thành – Hoa Lư

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

33 Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.754

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

34 Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.752

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện
liên quan.

35 Dự án nâng cấp mở rộng ĐT.753

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

III Dự án kết nối vùng (07 dự án)

1 Dự án Cầu Cát Lái

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

2 Dự án cầu Long Hưng (Cầu Đồng Nai 2 theo quy 
hoạch)

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

3 Dự án cầu Tân Hiền

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

4 Dự án cầu Hiếu Liêm 2
Trung tâm phát 

triển quỹ đất thành 
phố

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; UBND xã, 
phường liên quan.

Hoàn thành giải phóng 
mặt bằng

Giai đoạn 
2026-2030

5 Dự án cầu Xóm Lá
Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố

Sở Xây dựng, Sở tài 
chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Trung tâm 
phát triển quỹ đất thành 

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện
phố; UBND xã, phường 
liên quan.

6 Dự án cầu Thạnh Hội 2
Trung tâm phát 

triển quỹ đất thành 
phố

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; UBND xã, 
phường liên quan.

Hoàn thành giải phóng 
mặt bằng

Giai đoạn 
2026-2030

7 Dự án cầu Tân An
Trung tâm phát 

triển quỹ đất thành 
phố

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; UBND xã, 
phường liên quan.

Hoàn thành giải phóng 
mặt bằng

Giai đoạn 
2026-2030

IV Dự án đường sắt (05 dự án)

1
Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên 
đến Trung tâm hành chính thành phố và Cảng hàng 
không quốc tế Long Thành 

Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng 

thành phố; Sở Xây 
dựng

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Sở Tài chính; 
UBND xã, phường liên 
quan

Dự án hoàn thành và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026-2030

2 Đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu Sở Xây dựng

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Sở Tài chính; 
UBND xã, phường liên 
quan

Phối hợp trong công 
tác chuẩn bị đầu tư 

theo yêu cầu của Bộ 
Xây dựng

Giai đoạn 
2026-2030

3 Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
Trung tâm phát 

triển quỹ đất thành 
phố

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; UBND xã, 
phường liên quan.

Hoàn thành giải phóng 
mặt bằng 

Theo tiến 
độ của dự 

án

4 Đường sắt Long Thành – Thủ Thiêm
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thành 
phố

 Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; UBND xã, 
phường liên quan..

Sở Nông nghiệp và 
Hoàn thành giải phóng 

mặt bằng

Theo tiến 
độ của dự 

án

5 Đường sắt Dĩ An – Lộc Ninh Sở Xây dựng

Sở Tài chính, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường; 
UBND xã, phường liên 
quan.

Phối hợp trong công 
tác chuẩn bị đầu tư 

theo yêu cầu của Bộ 
Xây dựng

Giai đoạn 
2026-2030

C Hạ tầng khoa học, công nghệ

1
Hoàn thành và đưa vào hoạt động Khu Công nghệ 
số tập trung Long Thành, Khu công nghệ cao, Khu 
đổi mới sáng tạo gắn với đô thị sân bay Long Thành.

Sở Khoa học và 
Công nghệ

Sở Xây dựng, Sở Tài 
nguyên và Môi trường; 
UBND xã, phường liên 
quan

Lập quy hoạch và thủ 
tục hình thành khu

Giai đoạn 
2026-2030
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện

2 Thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Sở Khoa học và 
Công nghệ

Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Sở Nội vụ

Quyết định của Ủy 
ban nhân dân thành 

phố

Giai đoạn 
2026-2027

D Hạ tầng viễn thông và hạ tầng số

1 Xây dựng Bản đồ công nghệ chiến lược thành phố 
Đồng Nai giai đoạn 2026-2030.

Sở Khoa học và 
Công nghệ

Các sở, ban, ngành; 
UBND xã, phường liên 
quan

Nhiệm vụ/dự án Năm 2026

2

Triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch vụ 
số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người 
dân, doanh nghiệp

Sở Khoa học và 
Công nghệ Các sở, ban, ngành; 

UBND xã, phường liên 
quan

Chương trình/Kế 
hoạch của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành 
phố

Năm 2026

3 Hoàn thành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) 
cấp thành phố và tất cả các xã/phường.

Sở Khoa học và 
Công nghệ

UBND xã, phường liên 
quan

Nhiệm vụ/kế 
hoạch/dự án

Giai đoạn 
2026-2027

4 Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng IOT, AI 
trong các lĩnh vực.

Sở Khoa học và 
Công nghệ

Các sở, ban, ngành; 
UBND xã, phường liên 

quan

Kế hoạch của Ủy ban 
nhân dân thành phố

Năm 2026 
và các năm 

tiếp theo

5 Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số (GIS) hạ tầng 
viễn thông thụ động và hạ tầng kỹ thuật ngầm

Sở Khoa học và 
Công nghệ

Sở Xây dựng, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường; 
UBND xã, phường liên 
quan; doanh nghiệp hạ 

tầng

Hệ thống CSDL số, 
bản đồ GIS dùng 

chung, tích hợp IOC 
thành phố

Giai đoạn 
2026–2027

6 Dự án Xóa vùng lõm sóng thông tin di động, chuẩn 
hóa trạm BTS theo hướng dùng chung

Sở Khoa học và 
Công nghệ UBND xã, phường liên 

quan; doanh nghiệp viễn 
thông

Khu vực lõm sóng 
được phủ sóng ổn định; 
trạm BTS được sắp 
xếp, chỉnh trang

Giai đoạn 
2026–2028

7

Ngầm hóa hạ tầng viễn thông trên các tuyến đường 
trục chính và khu trung tâm đô thị. (Đáp ứng trực 
tiếp yêu cầu chỉnh trang đô thị, mỹ quan và phát 
triển bền vững.)

Sở Khoa học và 
Công nghệ

Sở Xây dựng; UBND xã, 
phường liên quan; doanh 

nghiệp điện lực, viễn 
thông

Các tuyến đường hoàn 
thành ngầm hóa cáp 

viễn thông; hồ sơ hoàn 
công

Giai đoạn 
2026–2030

Đ Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện

I Hạ tầng đô thị

1

- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua 
hệ thống cấp nước tập trung đạt 92%; (%).
- Giai đoạn 2025 - 2030, hoàn thành 65.000 căn nhà 
ở xã hội trở lên.
- Đến năm 2030, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp 
nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 92 
%.

Sở Xây dựng Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Đạt chỉ tiêu

Giai đoạn 
2025 - 
2030

2 Kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện dự án Xa lộ 
nước Long Thành. Sở Xây dựng

Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Hoàn thành

Giai đoạn 
2025 - 
2030

3 Xây dựng đề án/kế hoạch cấp nước sạch thành phố 
Đồng Nai thực hiện giai đoạn 2026-2030 Sở Xây dựng Các đơn vị và địa phương 

liên quan thực hiện
Đề án/Kế hoạch cấp 

nước Năm 2026

4 Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng 
quy chuẩn đạt 85%.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Đạt chỉ tiêu

Giai đoạn 
2025 - 
2030

5 Quy hoạch chung đô thị Long Thành, thành phố 
Đồng Nai đến năm 2045

Sở Xây dựng Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Quyết định phê duyệt Năm 2026

6 Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nhơn Trạch, 
thành phố Đồng Nai đến năm 2045

Sở Xây dựng Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Quyết định phê duyệt Năm 2026

7 Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom, thành phố 
Đồng Nai đến năm 2045

Sở Xây dựng Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Quyết định phê duyệt Năm 2026

8 Quy hoạch chung đô thị Biên Hòa, thành phố Đồng 
Nai đến năm 2045

Sở Xây dựng Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Quyết định phê duyệt Năm 2026

9

Phê duyệt Quy hoạch các vị trí TOD liên quan dự án 
kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên về 
Trung tâm hành chính mới và sân bay Long Thành 
theo hình thức PPP

Sở Xây dựng
Các đơn vị và địa phương 

liên quan thực hiện Quyết định phê duyệt Năm 2026

10
Lập, thẩm định, trình phê duyệt Đề án nâng cấp 
thành phố Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I giai 
đoạn đến 2050

Sở Xây dựng Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Đề án Năm 2026

11 Lập, thẩm định, trình phê duyệt Đề án đô thị thông 
minh thành phố Đồng Nai 

Sở Xây dựng Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Đề án Năm 2026
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện

12
Tham mưu ban hành Nghị quyết quy định chi tiết về 
phát triển đô thị theo mô hình TOD đối với đường 
sắt

Sở Xây dựng Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Nghị quyết Năm 2026

13
Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 
Quyết định điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở 
thành phố Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

Sở Xây dựng Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Quyết định Năm 2026

II Về phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

1

Xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển vùng 
công nghiệp phía Nam, vùng công nghiệp - đô thị 
phía Bắc. Sở Công Thương

Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp, khu kinh tế; 
Sở Xây dựng; Sở Nông 
nghiệp và Môi trường; 
UBND các xã, phường 

liên quan

Nghị quyết Năm 2026

2
Xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 
ban hành Chương trình phát triển công nghiệp thành 
phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030,

Sở Công Thương

Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp, khu kinh tế; 
Sở Xây dựng; Sở Nông 
nghiệp và Môi trường; 
UBND các xã, phường 

liên quan

Chương trình Năm 2026

3
Chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu trở thành 
các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp 
Netzero có sức thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn lớn.

Ban Quản lý các 
Khu công nghiệp, 

Khu kinh tế
Các đơn vị và địa phương 

liên quan thực hiện Đề án chuyển đổi Giai đoạn 
2026–2030

4

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các trung tâm 
thương mại lớn. Phát triển chợ đầu mối nông sản gắn 
với hình thành các trung tâm dịch vụ logistics, với các 
khu, cụm công nghiệp, cảng, sân bay, cửa khẩu, vùng 
biên giới.

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường Các đơn vị và địa phương 

liên quan thực hiện
Các công trình hoàn 

thành
Giai đoạn 

2026–2030

E Hạ tầng thủy lợi và ứng phó biến đổi khí hậu

1
- Đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng đạt 24,2%.
- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống 
xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, 

Sở Nông nghiệp Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Đạt chỉ tiêu Giai đoạn 

2026–2030
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện
tỷ lệ đạt 100%.
- Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 
100%; duy trì tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 
100%. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn 
sinh hoạt được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, 
quy chuẩn đạt 97% đối với đô thị và đạt 90% đối 
với nông thôn.

và Môi trường

2

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, 
hướng dẫn, triển khai các chính sách, kế hoạch và 
văn bản pháp luật liên quan đến quản lý chất thải rắn 
trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Văn bản, kế hoạch Thường 

xuyên

3

Thực hiện công tác kiểm soát môi trường tại các 
khu, cụm công nghiệp và ngoài khu, cụm công 
nghiệp không để xảy ra sự cố môi trường; bảo vệ 
các thành phần môi trường và kiểm soát ô nhiễm 
nước sông Đồng Nai và các sông, hồ trên địa bàn 
thành phố.

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

Các đơn vị và địa phương 
liên quan thực hiện Báo cáo Giai đoạn 

2026–2030

F Về hạ tầng năng lượng

1

Hoàn thành các dự án nguồn điện, đường dây truyền 
tải điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tiêu 
biểu như dự án Thủy điện Trị An mở rộng; phát 
triển năng lượng mặt trời, điện rác, điện sinh khối.

Sở Công Thương Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp, khu kinh tế; 
Sở Xây dựng; Sở Nông 
nghiệp và Môi trường; 
UBND các xã, phường 

liên quan

Hoàn thành dự án và 
đưa vào sử dụng

Giai đoạn 
2026–2030

2 Ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái 
tạo.

Sở Công Thương Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp, khu kinh tế; 
Sở Xây dựng; Sở Nông 
nghiệp và Môi trường; 
UBND các xã, phường 

liên quan

Kế hoạch Giai đoạn 
2026–2030

G Hạ tầng Thương mại – dịch vụ
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện

1

Phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, 
thân thiện môi trường, cốt lõi là thu hút các nhà đầu 
tư chiến lược, thế hệ mới. Xây dựng, tham mưu Ủy 
ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình phát 
triển công nghiệp thành phố Đồng Nai giai đoạn 
2026-2030,

Sở Công Thương
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế; 
UBND các xã, phường 

liên quan

Chương trình Năm 2026

2

-Phát triển dịch vụ với hạt nhân là Đô thị dịch vụ 
tổng hợp Sân bay Long Thành, bao gồm khu thương 
mại tự do và hệ sinh thái dịch vụ hàng không - 
logistics - thương mại - du lịch; Xây dựng, tham 
mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương 
trình phát triển dịch vụ thành phố Đồng Nai giai 
đoạn 2026-2030.

Sở Công Thương

Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp, Khu kinh tế; 

UBND các xã, phường 
liên quan

Chương trình Năm 2026

H Hạ tầng giáo dục và đào tạo

1

Đến năm 2030, tỷ lệ trường mầm non, phổ thông 
công lập đạt chuẩn quốc gia phấn đấu đạt từ 80% trở 
lên. Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non 
cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi theo quy định.

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

Sở Nội vụ và các đơn vị, 
địa phương liên quan Đạt chỉ tiêu đề ra Giai đoạn 

2026-2030

2

Đầu tư cơ sở vật chất trường (cấp học mầm non, 
tiểu học, trung học cơ sở), lớp, đặc biệt là các trường 
vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên 
giới.

UBND xã, phường Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Sở Nội vụ và các đơn vị 

liên quan
Công trình hoàn thành Giai đoạn 

2026-2030

3

Đầu tư cơ sở vật chất trường học (cấp học trung học 
phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường 
xuyên), đặc biệt là các trường vùng sâu, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới

Sở Giáo dục và 
Đào tạo Sở Nội vụ và các đơn vị, 

địa phương liên quan Công trình hoàn thành Giai đoạn 
2026-2030

4 Phát triển Đồng Nai thành trung tâm giáo dục đào 
tạo, giáo dục nghề nghiệp cấp vùng.

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Sở Nội vụ và các đơn vị, 
địa phương liên quan Kế hoạch Giai đoạn 

2026-2030
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện

5

Xây dựng Kế hoạch về tập trung nguồn lực xây 
dựng trường Đại học Đồng Nai trở thành cơ sở giáo 
dục đại học hiện đại, chất lượng cao hướng tới 
chuẩn khu vực và quốc tế.

Trường ĐH Đồng 
Nai

Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Sở Nội vụ và các đơn vị, 

địa phương liên quan Kế hoạch Giai đoạn 
2026-2030

I Hạ tầng Y tế

1

- Đến năm 2030, đạt 13-15 bác sĩ và 32 giường 
bệnh/vạn dân.
- Đến năm 2030, đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn 
dân; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 
bảo hiểm xã hội đạt 60%; tỷ lệ lao động trong độ 
tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 50%.

Sở Y tế Các đơn vị và địa 
phương thực hiện Đạt chỉ tiêu Giai đoạn 

2026-2030

2
Trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị 
y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ; đến năm 
2027 có ít nhất từ 4 - 5 bác sỹ

Sở Y tế Các đơn vị và địa 
phương thực hiện Đạt chỉ tiêu 100% Giai đoạn 

2026-2030

3
Vận hành hiệu quả sổ sức khỏe điện tử, bệnh án 
điện tử, đơn thuốc điện tử; kết nối đồng bộ, quản lý 
dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời.

Sở Y tế Các đơn vị và địa 
phương thực hiện Hệ thống vận 

hành/báo cáo
Giai đoạn 

2026-2030

K Hạ tầng văn hoá, thể thao và du lịch

1
Tham mưu xây dựng Nghị quyết phát triển du lịch 
và trở thành ngành kinh tế mạnh của thành phố.

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

Sở, ban, ngành; UBND 
các xã, phường liên quan Nghị quyết Năm 2026
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện

2
Xây dựng đề án đầu tư hình thành các cụm du lịch 
trọng điểm như Hồ Trị An, Núi Chứa Chan, Núi Bà 
Rá.

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

Sở, ban, ngành và địa 
phương liên quan Đề án (quy hoạch) Năm 2026

3 Xây dựng mới Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan
Hoàn thành thủ tục
hồ sơ và khởi công

Giai đoạn 
2026 - 
2030

4 Xây mới Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan
Hoàn thành thủ tục
hồ sơ và khởi công

Giai đoạn 
2026 - 
2030

5 Xây dựng mới Thư viện thành phố

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan
Hoàn thành thủ tục
hồ sơ và khởi công

Giai đoạn 
2026 - 
2030

6 Xây dựng mới Bảo tàng
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan
Hoàn thành thủ tục
hồ sơ và khởi công

Giai đoạn 
2026 - 
2030

7 Xây dựng nhà tập luyện các môn thể thao cho các 
Đoàn vận động viên

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan Công trình hoàn thành
Giai đoạn 

2026 - 
2030

8 Xây dựng Ký túc xá, nhà ở vận động viên 

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan Công trình hoàn thành
Giai đoạn 

2026 - 
2030

9 Khu phức hợp thể dục thể thao cấp thành phố
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan
Hoàn thành thủ tục
hồ sơ và khởi công

Giai đoạn 
2026 - 
2030
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STT Nhiệm vụ Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp Sản phẩm Thời gian

thực hiện

10 Trường phổ thông Năng khiếu Thể thao

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan
Hoàn thành thủ tục
hồ sơ và khởi công

Giai đoạn 
2026 - 
2030

11 Xây dựng mới một số hạng mục thuộc Sân vận động 
thành phố Đồng Nai.

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan Công trình hoàn thành
Giai đoạn 

2026 - 
2030

12 Xây dựng hồ bơi tại Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu Thể thao (cơ sở Bình Phước)

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan Công trình hoàn thành
Giai đoạn 

2026 - 
2030

13 Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể lực cho các 
môn thể thao(cơ sở Bình Phước)

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan Công trình hoàn thành
Giai đoạn 

2026 - 
2030

14
Xây dựng Nhà ờ vận động viên và Nhà làm việc khu 
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao (cơ sở 
Bình Phước)

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan Công trình hoàn thành
Giai đoạn 

2026 - 
2030

15 Sửa chữa đường pitch sân vận động (cơ sở Bình 
Phước)

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Sở, ban, ngành và địa 

phương liên quan Công trình hoàn thành
Giai đoạn 

2026 - 
2030
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